	 SỞ Y TẾ THANH HÓA

HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỊNH Y KHOA


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




DANH SÁCH GIÁM ĐỊNH VIÊN Y KHOA THANH HÓA

	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức vụ/Đơn vị công tác
	GĐV chuyên khoa
	Trình độ chuyên môn

	1
	Lê Văn Sáu
	1961
	Trưởng khoa

Khoa Tai-Mũi-Họng

BVĐK Thanh Hóa
	Tai-Mũi-Họng
	Bác sĩ CKII

	2
	Lê Thanh Hải
	1968
	Phó Trưởng khoa 

Khoa Tai-Mũi-Họng

BVĐK Thanh Hóa
	Tai-Mũi-Họng
	Bác sĩ CKII

	3
	Nguyễn Văn Quang
	1971
	Phó Trưởng khoa 

Khoa Tai-Mũi-Họng

BVĐK Thanh Hóa
	Tai-Mũi-Họng
	Bác sĩ CKII

	4
	Nguyễn Hoành Sâm
	1971


	Phó Trưởng khoa

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

BVĐK Thanh Hóa
	Chẩn đoán hình ảnh


	Bác sĩ CKII

	5
	Đinh Văn Hạnh
	1976
	Phó Trưởng khoa 

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

BVĐK Thanh Hóa
	Chẩn đoán hình ảnh


	Bác sĩ CKI

	6
	Hoàng Thị Thu Hương
	1979
	Trưởng khoa 

Khoa Thăm dò chức năng

BVĐK Thanh Hóa
	Thăm dò chức năng
	Bác sĩ CKI

	7
	Hoàng Công Hưng
	1985
	Phó Trưởng khoa 

Khoa Thăm dò chức năng

BVĐK Thanh Hóa
	Thăm dò chức năng
	Thạc sĩ Y khoa

	8
	Nguyễn Huy Thạch
	1974
	Giám đốc

Trung tâm Huyết học và Truyền máu

BVĐK Thanh Hóa
	Huyết học
	Bác sĩ CKII

	9
	Trịnh Quốc Đạt
	1980
	Trưởng khoa

Khoa Hóa Sinh

BVĐK Thanh Hóa
	Hóa Sinh
	Tiến sĩ

	10
	Vũ Lan Anh
	1990
	Khoa Hóa Sinh

BVĐK Thanh Hóa
	Hóa sinh
	Bác sĩ

	11
	Ngô Thị Thanh Xuân
	1974
	Trưởng khoa

 Khoa Vi sinh

BVĐK Thanh Hóa
	Vi sinh
	Bác sĩ CKI

	12
	Nguyễn Hoành Sâm
	1963
	Trưởng khoa

Khoa Thần kinh

BVĐK Thanh Hóa
	Thần kinh
	Bác sĩ CKII

	13
	Nguyễn Thị The
	1969
	Phó Trưởng khoa,
Khoa Thần kinh

BVĐK Thanh Hóa
	Thần kinh
	Bác sĩ CKI

	14
	Hoàng Thị Ngọ
	1978
	Trưởng khoa

Khoa Da liễu

BVĐK Thanh Hóa
	Da liễu
	Thạc sĩ Y khoa

	15
	Lê Văn Hán
	1962
	Trưởng khoa

Răng Hàm Mặt

BVĐK Thanh Hóa
	Răng Hàm Mặt
	Thạc sĩ Y khoa

	16
	Hà Minh Thắng
	1971
	Giám đốc TTPY
	Giải phẫu bệnh
	Bác sĩ CKI

	17
	Nguyễn Viết Tâm 
	1964
	Phó Giám đốc

Bệnh viện Mắt Thanh Hóa
	Mắt
	Bác sĩ CKII

	18
	Nguyễn Thị Hằng
	1966
	Trưởng khoa

Khoa Mắt

BVĐK Thanh Hóa
	Mắt
	Bác sĩ CKI

	19
	Mỵ Duy Hoàng
	1962
	Trưởng khoa

Khoa Nội Tim mạch

BVĐK Thanh Hóa
	Tim mạch
	Thạc sĩ Y khoa

	20
	Lê Tiến Tuấn
	1967
	Phó Trưởng khoa

Khoa Nội Tim mạch

BVĐK Thanh Hóa
	Tim mạch
	Bác sĩ CKI

	21
	Dương Văn Thọ
	1964
	Trưởng khoa

Khoa Chấn thương

BVĐK Thanh Hóa
	Chấn thương
	Thạc sĩ Y khoa

	22
	Lê Thanh Sơn
	1961
	Trưởng khoa

Khoa Chỉnh hình – Bỏng

BVĐK Thanh Hóa
	Chỉnh hình – Bỏng


	Thạc sĩ Y khoa

	23
	Trần Thị Xuân
	1974
	Trưởng khoa KB
Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa
	Tâm thần
	Bác sĩ CKII

	24
	Nguyễn Văn Hồ
	1975
	Trưởng Phòng KHTH

Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa
	Tâm thần
	Bác sĩ CKII

	25
	Nguyễn Huy Phương
	1965
	Phó Giám đốc

Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa
	Ung bướu
	Bác sĩ CKII

	26
	Nguyễn Quang Hưng
	1977
	Phó Giám đốc

Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa
	Ung bướu
	Bác sĩ CKI

	27
	Trần Văn Hiên
	1968
	Phó Giám đốc

Bệnh viện Nội tiết 

Thanh Hóa
	Nội tiết
	Bác sĩ CKII

	28
	Trịnh Hùng Trường
	1970
	Trưởng khoa RLCH
Bệnh viện Nội tiết 

Thanh Hóa
	Nội tiết
	Bác sĩ CKII

	29
	Phạm Anh Minh
	1967
	Trưởng khoa

Khoa Thần kinh – Tâm bệnh

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa
	Thần kinh
	Thạc sĩ Y khoa

	30
	Lưu Đức Thọ
	1980
	Trưởng khoa

Khoa Ngoại Chấn thương – Chỉnh hình – Thẩm mỹ - Bỏng

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa
	Ngoại Chấn thương 
	Thạc sĩ Y khoa

	31
	Trịnh Văn Tâm
	1972
	Trưởng khoa

Khoa Phục hồi chức năng

BVĐK Thanh Hóa
	Phục hồi chức năng
	Bác sĩ CKII

	32
	Hà Thị Huyền
	1976
	Trưởng khoa

Khoa Xương khớp – Nội tiết

BVĐK Thanh Hóa
	Xương khớp – Nội tiết
	Bác sĩ CKII


Danh sách gồm: 32 giám định viên Chuyên khoa
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DANH SÁCH GIÁM ĐỊNH VIÊN THUỘC CQTT CỦA HỘI ĐỒNG GĐYK
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức vụ cơ quan
	Chức vụ trong công tác GĐYK
	Trình độ chuyên môn

	1
	Phạm Thị Nhuận
	1974
	Phó Trưởng phòng khám Giám định
	GĐV Chuyên trách
	Bác sĩ CKI

	2
	Nguyễn Thị Hòa
	1990
	Bác sĩ
	GĐV Chuyên trách
	Bác sĩ


